
I. DANH SÁCH NHÂN SỰ BỔ SUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

STT Họ tên
Trình độ

chuyên môn

Phạm vi

chuyên môn
Số CCHN

Nơi cấp

 CCHN

Vị trí 

chuyên môn

Thời gian

làm việc
Ghi chú

1 Nguyễn Đình Dương CĐ Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

004955/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

2 Hoàng Thị Thanh Phương CĐ Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

0009423/ĐNAI-CCHN
Sở Y tế

 tỉnh Đồng Nai
Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

3 Nguyễn Thị Quyên Bác sĩ
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa phụ sản
004249/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Bác sĩ khám, chữa 

bệnh chuyên khoa 

phụ sản

Giời hành 

chính,

trực 24/24

4 Võ Thị Bích Cang CĐ Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

013034/ĐNAI-CCHN
Sở Y tế

 tỉnh Đồng Nai
Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

5 Nguyễn Đạo Đình Nguyên Bác sĩ
Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội
005063/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Bác sĩ khám, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Giời hành 

chính,

trực 24/24

Cấp lại 

do trùng 

số 

CCHN

6 Nguyễn Thị Tâm Linh CĐ Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

005079/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH NGƯỜI ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC, NGƯỜI THỰC HÀNH 

NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA

   ( Đính kèm theo Công văn số            / BVBR - TCCB  ngày        tháng           năm 2020  của Bệnh viện Bà Rịa)

KHOA NỘI TIM MẠCH LÃO HỌC

KHOA TAI MŨI HỌNG

KHOA PHỤ SẢN

KHOA NHI

KHOA CẤP CỨU



II. DANH SÁCH NHÂN SỰ THAY ĐỔI VĂN BẰNG CHUYÊN MÔN TRÊN CCHN

STT Họ tên
Trình độ

chuyên môn

Phạm vi

chuyên môn
Số CCHN

Nơi cấp

 CCHN

Vị trí 

chuyên môn

Thời gian

làm việc

1 Nguyễn Ngọc Chung CN. Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

001367/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

2 Hoàng Thị Hiền CN. Điều dưỡng

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

005080/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

III. DANH SÁCH NHÂN SỰ NGƯNG HÀNH NGHỀ KHÁM, CHỮA BỆNH

1 Nguyễn Thị Lan Anh Bác sĩ RHM

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

mặt

005027/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm 

mặt

Giời hành 

chính,

trực 24/24

2 Nguyễn Tư Nghĩa Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ 

khoa

005028/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Bác sĩ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa sản phụ khoa

Giời hành 

chính,

trực 24/24

3 Nguyễn Duy Tùng Điều dưỡng TH

Thực hiện theo tiêu 

chuẩn

chức danh Điều dưỡng

001177/BRVT-CCHN

Sở Y tế

 tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Điều dưỡng

Giời hành 

chính,

trực 24/24

IV. DANH SÁCH NGƯỜI NGHỈ VIỆC

KHOA RĂNG HÀM MẶT

KHOA PTGMHS

KHOA UNG BƯỚU

KHOA TRUYỀN NHIỄM

KHOA PHỤ SẢN



1 Dương Văn Sơn

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Bảo vệ 

2 Lê Thị Mến Điều dưỡng TH

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

NVPV

V. DANH SÁCH NGƯỜI  ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC MỚI

1 Nguyễn Thị Minh Điều dưỡng TC

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Dinh dưỡng

2 Huỳnh Kim Ngọc NVPV

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Dinh dưỡng

3 Hoàng Thị Thanh Phương CĐ Điều dưỡng

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Tai mũi họng

4 Nguyễn Thị Quyên Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Phụ sản

5 Mai Thị Kim Hà Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Nội TH

6 Võ Thị Bích Cang CĐ Điều dưỡng

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Nhi

7 Nguyễn Xuân Linh Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Ung Bướu

8 Lê Văn Phúc Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

HSTC



9 Võ Dung Vân Anh Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Ung Bướu

10 Nguyễn Phan Tín Bác sĩ

7h00-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 6

Trực 24/24

Ngoại TK
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